
DANH SÁCH CHIA NHÓM MÃ 1110 CỦA HỌC KỲ 2 NĂM 2020-2021

THỜI GIAN: Kíp 1 từ 06h45-09h20 Đợt 1: Tuần 13,14 ( từ ngày 20/12/2021);

THỜI GIAN: Kíp 2 từ 09h20-11h55 Đợt 1: Tuần 15,16 ( từ ngày 03/01/2022);

THỜI GIAN: Kíp 3 từ 12h30-15h05 

THỜI GIAN: Kíp 4 từ 15h05-17h40

THỜI GIAN: Kíp 5 từ 17h40 - 20h15

 Chú ý: Buổi thí nghiệm đầu tiên sinh viên phải chuẩn bị đủ  2 bài thí nghiệm tương ứng với các nhóm và ví dụ cụ thể trên mới được vào phòng thí nghiệm. 

TT mã HP SHSV Họ tên Lớp Nhóm Tổ Thời gian 

1 1110 20202580 Hoàng Minh Anh KT Điều khiển-Tự động hóa 03-K65 Nhóm 1 6 thứ 2.5-kíp 2-Phòng 202,D3 tuần 13,14

2 1110 20206008 Nguyễn Văn Thoại Cơ khí 09-K65 Nhóm 1 6 thứ 2.5-kíp 2-Phòng 202,D3 tuần 13,14

3 1110 20205866 Chu Nguyễn Ngọc Toàn Cơ khí 09-K65 Nhóm 1 6 thứ 2.5-kíp 2-Phòng 202,D3 tuần 13,14

4 1110 20202694 Mai Thanh Tân KT Điều khiển-Tự động hóa 03-K65 Nhóm 1 6 thứ 2.5-kíp 2-Phòng 202,D3 tuần 13,14

5 1110 20202558 Nguyễn Bảo Tuấn KT Điều khiển-Tự động hóa 05-K65 Nhóm 1 6 thứ 2.5-kíp 2-Phòng 202,D3 tuần 13,14

6 1110 20200450 Nguyễn Hữu Nhân KT Điều khiển-Tự động hóa 10-K65 Nhóm 2 6 thứ 2.5-kíp 2-Phòng 202,D3 tuần 13,14

7 1110 20202709 Đặng Văn Thịnh KT Điều khiển-Tự động hóa 10-K65 Nhóm 2 6 thứ 2.5-kíp 2-Phòng 202,D3 tuần 13,14

8 1110 20202246 Đỗ Nguyễn Đức Anh Kỹ thuật điện 03-K65 Nhóm 2 6 thứ 2.5-kíp 2-Phòng 202,D3 tuần 13,14

9 1110 20202174 Phạm Tuấn Nghĩa Kỹ thuật điện 03-K65 Nhóm 2 6 thứ 2.5-kíp 2-Phòng 202,D3 tuần 13,14

10 1110 20202187 Bùi Minh Quân Kỹ thuật điện 03-K65 Nhóm 2 6 thứ 2.5-kíp 2-Phòng 202,D3 tuần 13,14

11 1110 20202346 Nguyễn Anh Dũng KT Điều khiển-Tự động hóa 11-K65 Nhóm 3 6 thứ 2.5-kíp 2-Phòng 202,D3 tuần 13,14

12 1110 20200555 Bùi Minh Tuấn KT Điều khiển-Tự động hóa 10-K65 Nhóm 3 6 thứ 2.5-kíp 2-Phòng 202,D3 tuần 13,14

13 1110 20202068 Nguyễn Hoàng Anh Kỹ thuật điện 04-K65 Nhóm 3 6 thứ 2.5-kíp 2-Phòng 202,D3 tuần 13,14

14 1110 20202086 Ngô Quốc Đạt Kỹ thuật điện 04-K65 Nhóm 3 6 thứ 2.5-kíp 2-Phòng 202,D3 tuần 13,14

15 1110 20202184 Nguyễn Trường Phúc Kỹ thuật điện 04-K65 Nhóm 3 6 thứ 2.5-kíp 2-Phòng 202,D3 tuần 13,14

16 1110 20202664 Nguyễn Hoàng Nam KT Điều khiển-Tự động hóa 11-K65 Nhóm 4 6 thứ 2.5-kíp 2-Phòng 202,D3 tuần 13,14

17 1110 20202707 Vũ Ngọc Thành KT Điều khiển-Tự động hóa 11-K65 Nhóm 4 6 thứ 2.5-kíp 2-Phòng 202,D3 tuần 13,14

18 1110 20202144 Phạm Trung Kiên Kỹ thuật điện 05-K65 Nhóm 4 6 thứ 2.5-kíp 2-Phòng 202,D3 tuần 13,14

19 1110 20206127 Phương Minh Đức Toán-Tin 01-K65 Nhóm 4 6 thứ 2.5-kíp 2-Phòng 202,D3 tuần 13,14

20 1110 20200309 Cao Phạm Tân Khải Toán-Tin 01-K65 Nhóm 4 6 thứ 2.5-kíp 2-Phòng 202,D3 tuần 13,14

21 1110 20206156 Hoàng Đức Mạnh Toán-Tin 01-K65 Nhóm 5 6 thứ 2.5-kíp 2-Phòng 202,D3 tuần 13,14

22 1110 20204347 Nguyễn Văn Huy Kỹ thuật nhiệt 05-K65 Nhóm 5 6 thứ 2.5-kíp 2-Phòng 202,D3 tuần 13,14

23 1110 20206115 Nguyễn Việt Anh Toán-Tin 02-K65 Nhóm 5 6 thứ 2.5-kíp 2-Phòng 202,D3 tuần 13,14

24 1110 20205833 Đỗ Minh Tân Cơ khí 09-K65 Nhóm 5 6 thứ 2.5-kíp 2-Phòng 202,D3 tuần 13,14

25 1110 20200826 Carlos Mateus Omar Kỹ thuật điện 01-K65 Nhóm 5 6 thứ 2.5-kíp 2-Phòng 202,D3 tuần 13,14

26 1110 20202451 Nguyễn Văn Mạnh KT Điều khiển-Tự động hóa 01-K65 Nhóm 6 6 thứ 2.5-kíp 2-Phòng 202,D3 tuần 13,14

27 1110 20202493 Đỗ Hữu Quân KT Điều khiển-Tự động hóa 01-K65 Nhóm 6 6 thứ 2.5-kíp 2-Phòng 202,D3 tuần 13,14

28 1110 20202520 Nguyễn Mậu Thành KT Điều khiển-Tự động hóa 01-K65 Nhóm 6 6 thứ 2.5-kíp 2-Phòng 202,D3 tuần 13,14

29 1110 20202321 Nguyễn Văn Đạt KT Điều khiển-Tự động hóa 02-K65 Nhóm 6 6 thứ 2.5-kíp 2-Phòng 202,D3 tuần 13,14

30 1110 20205897 Trần Anh Tuấn Cơ khí 10-K65 Nhóm 1 7 thứ 2.5-kíp 3-Phòng 202,D3 tuần 13,14

31 1110 20200104 Nguyễn Trung Dũng KT Điều khiển-Tự động hóa 05-K65 Nhóm 1 7 thứ 2.5-kíp 3-Phòng 202,D3 tuần 13,14

32 1110 20202485 Nguyễn Văn Phong KT Điều khiển-Tự động hóa 10-K65 Nhóm 1 7 thứ 2.5-kíp 3-Phòng 202,D3 tuần 13,14

Sinh viên chuẩn bị 5/6 bài TN: VD Buổi 1, nhóm 1 chuẩn bị  bài 1,5: Nhóm 2 chuẩn bị  bài 2,6: Nhóm 3 chuẩn bị  bài 3,1:

Nhóm 4 chuẩn bị  bài 4,2: Nhóm 5 chuẩn bị  bài 5,3: Nhóm 6 chuẩn bị  bài 6,4



33 1110 20202309 Nguyễn Tuấn Chung KT Điều khiển-Tự động hóa 10-K65 Nhóm 2 7 thứ 2.5-kíp 3-Phòng 202,D3 tuần 13,14

34 1110 20200320 Nguyễn Nam Khánh KT Điều khiển-Tự động hóa 11-K65 Nhóm 2 7 thứ 2.5-kíp 3-Phòng 202,D3 tuần 13,14

35 1110 20202443 Nguyễn Đức Lương KT Điều khiển-Tự động hóa 11-K65 Nhóm 2 7 thứ 2.5-kíp 3-Phòng 202,D3 tuần 13,14

36 1110 20200556 Bùi Quốc Tuấn KT Điều khiển-Tự động hóa 11-K65 Nhóm 3 7 thứ 2.5-kíp 3-Phòng 202,D3 tuần 13,14

37 1110 20202592 Phạm Minh Đăng KT Điều khiển-Tự động hóa 11-K65 Nhóm 3 7 thứ 2.5-kíp 3-Phòng 202,D3 tuần 13,14

38 1110 20202374 Phan Văn Hiệp KT Điều khiển-Tự động hóa 11-K65 Nhóm 3 7 thứ 2.5-kíp 3-Phòng 202,D3 tuần 13,14

39 1110 20202401 Lương Hữu Huy KT Điều khiển-Tự động hóa 11-K65 Nhóm 4 7 thứ 2.5-kíp 3-Phòng 202,D3 tuần 13,14

40 1110 20202716 Hồ Qúy Trọng KT Điều khiển-Tự động hóa 11-K65 Nhóm 4 7 thứ 2.5-kíp 3-Phòng 202,D3 tuần 13,14

41 1110 20205530 Ngô Hoàng Anh Cơ khí 07-K65 Nhóm 4 7 thứ 2.5-kíp 3-Phòng 202,D3 tuần 13,14

42 1110 20173653 Nguyễn Thế Anh KT Điều khiển&TĐH 01 K62 Nhóm 5 7 thứ 2.5-kíp 3-Phòng 202,D3 tuần 13,14

43 1110 20205944 Phùng Văn Hải Cơ khí 04-K65 Nhóm 5 7 thứ 2.5-kíp 3-Phòng 202,D3 tuần 13,14

44 1110 20205710 Bùi Việt Khánh Cơ khí 04-K65 Nhóm 5 7 thứ 2.5-kíp 3-Phòng 202,D3 tuần 13,14

45 1110 20205720 Hà Đăng Khôi Cơ khí 04-K65 Nhóm 6 7 thứ 2.5-kíp 3-Phòng 202,D3 tuần 13,14

46 1110 20205987 Nguyễn Văn Nghĩa Cơ khí 04-K65 Nhóm 6 7 thứ 2.5-kíp 3-Phòng 202,D3 tuần 13,14

47 1110 20205901 Nguyễn Thế Tùng Cơ khí 05-K65 Nhóm 6 7 thứ 2.5-kíp 3-Phòng 202,D3 tuần 13,14

48 1110 20205926 Lê Công Đại Cơ khí 02-K65 Nhóm 1 8 thứ 2.5-kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 13,14

49 1110 20200386 Trần Đức Mạnh KT Điều khiển-Tự động hóa 03-K65 Nhóm 1 8 thứ 2.5-kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 13,14

50 1110 20205924 Hoàng Ngọc Chinh Cơ khí 10-K65 Nhóm 1 8 thứ 2.5-kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 13,14

51 1110 20205622 Trịnh Văn Dương Cơ khí 10-K65 Nhóm 1 8 thứ 2.5-kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 13,14

52 1110 20205640 Nguyễn Ngọc Hải Cơ khí 10-K65 Nhóm 1 8 thứ 2.5-kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 13,14

53 1110 20202398 Phùng Đức Hùng KT Điều khiển-Tự động hóa 02-K65 Nhóm 2 8 thứ 2.5-kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 13,14

54 1110 20205687 Đồng Quang Huy Cơ khí 10-K65 Nhóm 2 8 thứ 2.5-kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 13,14

55 1110 20200272 Hoàng Quang Huy KT Điều khiển-Tự động hóa 10-K65 Nhóm 2 8 thứ 2.5-kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 13,14

56 1110 20204465 Lê Tuấn Anh Kỹ thuật nhiệt 05-K65 Nhóm 2 8 thứ 2.5-kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 13,14

57 1110 20204386 Nguyễn Hoa Phượng Kỹ thuật nhiệt 05-K65 Nhóm 3 8 thứ 2.5-kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 13,14

58 1110 20204390 Đỗ Xuân Quyết Kỹ thuật nhiệt 05-K65 Nhóm 3 8 thứ 2.5-kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 13,14

59 1110 20204493 Vũ Minh Ngọc Kỹ thuật nhiệt 05-K65 Nhóm 3 8 thứ 2.5-kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 13,14

60 1110 20207017 Nguyễn Bá Duẩn CK động lực 01-K65 Nhóm 3 8 thứ 2.5-kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 13,14

61 1110 20205522 Bùi Duy Anh Cơ khí 10-K65 Nhóm 4 8 thứ 2.5-kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 13,14

62 1110 20205532 Nguyễn Phan Đức Anh Cơ khí 10-K65 Nhóm 4 8 thứ 2.5-kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 13,14

63 1110 20205932 Nguyễn Thanh Đức Cơ khí 10-K65 Nhóm 4 8 thứ 2.5-kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 13,14

64 1110 20205602 Hoàng Anh Dũng Cơ khí 10-K65 Nhóm 4 8 thứ 2.5-kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 13,14

65 1110 20205840 Hà Hữu Thắng Cơ khí 10-K65 Nhóm 4 8 thứ 2.5-kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 13,14

66 1110 20205850 Mai Công Thạo Cơ khí 10-K65 Nhóm 5 8 thứ 2.5-kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 13,14

67 1110 20205905 Vũ Mạnh Tùng Cơ khí 10-K65 Nhóm 5 8 thứ 2.5-kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 13,14

68 1110 20205860 Đinh Minh Tiến Cơ khí 03-K65 Nhóm 5 8 thứ 2.5-kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 13,14

69 1110 20205537 Trần Nhật Anh Cơ khí 04-K65 Nhóm 5 8 thứ 2.5-kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 13,14

70 1110 20205556 Nguyễn Mạnh Chiến Cơ khí 05-K65 Nhóm 6 8 thứ 2.5-kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 13,14

71 1110 20202312 Nguyễn Mạnh Cường KT Điều khiển-Tự động hóa 03-K65 Nhóm 6 8 thứ 2.5-kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 13,14

72 1110 20202446 Trần Văn Lượng KT Điều khiển-Tự động hóa 03-K65 Nhóm 6 8 thứ 2.5-kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 13,14

73 1110 20202671 Nguyễn Văn Niên KT Điều khiển-Tự động hóa 02-K65 Nhóm 6 8 thứ 2.5-kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 13,14

74 1110 20204864 Hoàng Văn An CTTT Data Science & AI 01-K65 Nhóm 1 9 thứ 2.5-kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 15,16

75 1110 20200185 Nguyễn Thị Hương GiangCTTT Data Science & AI 01-K65 Nhóm 1 9 thứ 2.5-kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 15,16

76 1110 20204910 Nguyễn Thiên Hoàn CTTT Data Science & AI 01-K65 Nhóm 1 9 thứ 2.5-kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 15,16



77 1110 20204925 Nguyễn Nhật Quang CTTT Data Science & AI 01-K65 Nhóm 1 9 thứ 2.5-kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 15,16

78 1110 20204891 Phạm Tiến Sơn CTTT Data Science & AI 01-K65 Nhóm 1 9 thứ 2.5-kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 15,16

79 1110 20204926 Lê Trần Thắng CTTT Data Science & AI 01-K65 Nhóm 2 9 thứ 2.5-kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 15,16

80 1110 20204893 Trần Đức Trí CTTT Data Science & AI 01-K65 Nhóm 2 9 thứ 2.5-kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 15,16

81 1110 20204931 Bùi Thanh Tùng CTTT Data Science & AI 01-K65 Nhóm 2 9 thứ 2.5-kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 15,16

82 1110 20200068 Trương Quang Bình CTTT Data Science & AI 02-K65 Nhóm 2 9 thứ 2.5-kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 15,16

83 1110 20204916 Trần Cát Khánh CTTT Data Science & AI 01-K65 Nhóm 3 9 thứ 2.5-kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 15,16

84 1110 20204882 Trần Khánh Lương CTTT Data Science & AI 01-K65 Nhóm 3 9 thứ 2.5-kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 15,16

85 1110 20200544 Nguyễn Ngọc Toàn CTTT Data Science & AI 02-K65 Nhóm 3 9 thứ 2.5-kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 15,16

86 1110 20204896 Đinh Công Vũ CTTT Data Science & AI 01-K65 Nhóm 3 9 thứ 2.5-kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 15,16

87 1110 20204899 Đỗ Tuấn Anh CTTT Data Science & AI 01-K65 Nhóm 4 9 thứ 2.5-kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 15,16

88 1110 20200137 Nguyễn Công Đạt CTTT Data Science & AI 02-K65 Nhóm 4 9 thứ 2.5-kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 15,16

89 1110 20204874 Lê Hồng Đức CTTT Data Science & AI 02-K65 Nhóm 4 9 thứ 2.5-kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 15,16

90 1110 20204878 Nguyễn Xuân Thái Hòa CTTT Data Science & AI 02-K65 Nhóm 4 9 thứ 2.5-kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 15,16

91 1110 20200289 Ngô Thị Thu Huyền CTTT Data Science & AI 01-K65 Nhóm 5 9 thứ 2.5-kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 15,16

92 1110 20204918 Lã Đại Lâm CTTT Data Science & AI 02-K65 Nhóm 5 9 thứ 2.5-kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 15,16

93 1110 20200083 Trần Bảo Chí CTTT Data Science & AI 02-K65 Nhóm 5 9 thứ 2.5-kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 15,16

94 1110 20204876 Nguyễn Quang Đức CTTT Data Science & AI 02-K65 Nhóm 5 9 thứ 2.5-kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 15,16

95 1110 20204877 Nguyễn Trung Hiếu CTTT Data Science & AI 02-K65 Nhóm 6 9 thứ 2.5-kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 15,16

96 1110 20204912 Đào Quang Hưng CTTT Data Science & AI 02-K65 Nhóm 6 9 thứ 2.5-kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 15,16

97 1110 20204888 Lưu Trọng Nghĩa CTTT Data Science & AI 02-K65 Nhóm 6 9 thứ 2.5-kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 15,16

98 1110 20203913 Nguyễn Đức Thành CTTT Data Science & AI 02-K65 Nhóm 6 9 thứ 2.5-kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 15,16

99 1110 20205937 Nguyễn Mạnh Dũng Cơ khí 02-K65 Nhóm 1 10 thứ 4,7- kíp 2_Phòng 202,D3 tuần 13,14

100 1110 20205772 Lê Trọng Nghĩa Cơ khí 02-K65 Nhóm 1 10 thứ 4,7- kíp 2_Phòng 202,D3 tuần 13,14

101 1110 20205836 Đặng Minh Thái Cơ khí 02-K65 Nhóm 1 10 thứ 4,7- kíp 2_Phòng 202,D3 tuần 13,14

102 1110 20202543 Bùi Vũ Duy Trường KT Điều khiển-Tự động hóa 03-K65 Nhóm 1 10 thứ 4,7- kíp 2_Phòng 202,D3 tuần 13,14

103 1110 20202571 Nguyễn Quốc Việt KT Điều khiển-Tự động hóa 03-K65 Nhóm 1 10 thứ 4,7- kíp 2_Phòng 202,D3 tuần 13,14

104 1110 20200067 Nguyễn Sỹ Thanh Bình KT Điều khiển-Tự động hóa 04-K65 Nhóm 2 10 thứ 4,7- kíp 2_Phòng 202,D3 tuần 13,14

105 1110 20202627 Vũ Hữu Hiếu KT Điều khiển-Tự động hóa 05-K65 Nhóm 2 10 thứ 4,7- kíp 2_Phòng 202,D3 tuần 13,14

106 1110 20200610 Nguyễn Văn Thắng KT Điều khiển-Tự động hóa 04-K65 Nhóm 2 10 thứ 4,7- kíp 2_Phòng 202,D3 tuần 13,14

107 1110 20202523 Nguyễn Trọng Thành KT Điều khiển-Tự động hóa 04-K65 Nhóm 2 10 thứ 4,7- kíp 2_Phòng 202,D3 tuần 13,14

108 1110 20202562 Vũ Trọng Tuấn KT Điều khiển-Tự động hóa 10-K65 Nhóm 3 10 thứ 4,7- kíp 2_Phòng 202,D3 tuần 13,14

109 1110 20202270 Nguyễn Đăng Minh Kỹ thuật điện 03-K65 Nhóm 3 10 thứ 4,7- kíp 2_Phòng 202,D3 tuần 13,14

110 1110 20202611 Trịnh Quốc Dũng KT Điều khiển-Tự động hóa 11-K65 Nhóm 3 10 thứ 4,7- kíp 2_Phòng 202,D3 tuần 13,14

111 1110 20202429 Cao Hưng Lâm KT Điều khiển-Tự động hóa 11-K65 Nhóm 3 10 thứ 4,7- kíp 2_Phòng 202,D3 tuần 13,14

112 1110 20202667 Ninh Ngọc Nghĩa KT Điều khiển-Tự động hóa 11-K65 Nhóm 4 10 thứ 4,7- kíp 2_Phòng 202,D3 tuần 13,14

113 1110 20202486 Nguyễn Xuân Phong KT Điều khiển-Tự động hóa 11-K65 Nhóm 4 10 thứ 4,7- kíp 2_Phòng 202,D3 tuần 13,14

114 1110 20202703 Lê Văn Thành KT Điều khiển-Tự động hóa 11-K65 Nhóm 4 10 thứ 4,7- kíp 2_Phòng 202,D3 tuần 13,14

115 1110 20202541 Phạm Văn Trung KT Điều khiển-Tự động hóa 11-K65 Nhóm 4 10 thứ 4,7- kíp 2_Phòng 202,D3 tuần 13,14

116 1110 20202094 Nguyễn Hồng Đức Kỹ thuật điện 04-K65 Nhóm 5 10 thứ 4,7- kíp 2_Phòng 202,D3 tuần 13,14

117 1110 20202152 Nguyễn Bá Mạnh Kỹ thuật điện 03-K65 Nhóm 5 10 thứ 4,7- kíp 2_Phòng 202,D3 tuần 13,14

118 1110 20202242 Đỗ Anh Vũ Kỹ thuật điện 04-K65 Nhóm 5 10 thứ 4,7- kíp 2_Phòng 202,D3 tuần 13,14

119 1110 20202096 Phạm Văn Đức Kỹ thuật điện 01-K65 Nhóm 5 10 thứ 4,7- kíp 2_Phòng 202,D3 tuần 13,14

120 1110 20202366 Phạm Đình Hải KT Điều khiển-Tự động hóa 11-K65 Nhóm 6 10 thứ 4,7- kíp 2_Phòng 202,D3 tuần 13,14



121 1110 20202670 Lưu Đăng Minh Nhật KT Điều khiển-Tự động hóa 11-K65 Nhóm 6 10 thứ 4,7- kíp 2_Phòng 202,D3 tuần 13,14

122 1110 20202533 Nguyễn Đức Thịnh KT Điều khiển-Tự động hóa 11-K65 Nhóm 6 10 thứ 4,7- kíp 2_Phòng 202,D3 tuần 13,14

123 1110 20202148 Nguyễn Đức Liêm Kỹ thuật điện 04-K65 Nhóm 6 10 thứ 4,7- kíp 2_Phòng 202,D3 tuần 13,14

124 1110 20202273 Nguyễn Vĩnh Phúc Kỹ thuật điện 05-K65 Nhóm 1 11 thứ 4,7- kíp 2_Phòng 202,D3 tuần 15,16

125 1110 20202274 Hoàng Anh Quân Kỹ thuật điện 05-K65 Nhóm 1 11 thứ 4,7- kíp 2_Phòng 202,D3 tuần 15,16

126 1110 20202220 Nguyễn Thành Trung Kỹ thuật điện 04-K65 Nhóm 1 11 thứ 4,7- kíp 2_Phòng 202,D3 tuần 15,16

127 1110 20206186 Hoàng Thị Hải Yến Toán-Tin 02-K65 Nhóm 1 11 thứ 4,7- kíp 2_Phòng 202,D3 tuần 15,16

128 1110 20206208 Nguyễn Hải Phong Toán-Tin 02-K65 Nhóm 1 11 thứ 4,7- kíp 2_Phòng 202,D3 tuần 15,16

129 1110 20206171 Lưu Liên Thảo Toán-Tin 02-K65 Nhóm 2 11 thứ 4,7- kíp 2_Phòng 202,D3 tuần 15,16

130 1110 20206188 Lê Phúc An Toán-Tin 03-K65 Nhóm 2 11 thứ 4,7- kíp 2_Phòng 202,D3 tuần 15,16

131 1110 20205964 Đậu Nam Khoa Cơ khí 10-K65 Nhóm 2 11 thứ 4,7- kíp 2_Phòng 202,D3 tuần 15,16

132 1110 20205985 Cao Văn Nam Cơ khí 10-K65 Nhóm 2 11 thứ 4,7- kíp 2_Phòng 202,D3 tuần 15,16

133 1110 20205545 Nguyễn Xuân Bằng Cơ khí 03-K65 Nhóm 3 11 thứ 4,7- kíp 2_Phòng 202,D3 tuần 15,16

134 1110 20205633 Lã Hoàng Hải Cơ khí 03-K65 Nhóm 3 11 thứ 4,7- kíp 2_Phòng 202,D3 tuần 15,16

135 1110 20205726 Đoàn Quang Lâm Cơ khí 03-K65 Nhóm 3 11 thứ 4,7- kíp 2_Phòng 202,D3 tuần 15,16

136 1110 20205975 Nguyễn Phú Long Cơ khí 03-K65 Nhóm 3 11 thứ 4,7- kíp 2_Phòng 202,D3 tuần 15,16

137 1110 20205801 Lê Mạnh Quân Cơ khí 03-K65 Nhóm 4 11 thứ 4,7- kíp 2_Phòng 202,D3 tuần 15,16

138 1110 20205820 Nguyễn Trường Sinh Cơ khí 03-K65 Nhóm 4 11 thứ 4,7- kíp 2_Phòng 202,D3 tuần 15,16

139 1110 20205843 Nguyễn Trọng Thắng Cơ khí 03-K65 Nhóm 4 11 thứ 4,7- kíp 2_Phòng 202,D3 tuần 15,16

140 1110 20205877 Nguyễn Đức Trung Cơ khí 03-K65 Nhóm 4 11 thứ 4,7- kíp 2_Phòng 202,D3 tuần 15,16

141 1110 20205914 Nguyễn Minh Vũ Cơ khí 11-K65 Nhóm 4 11 thứ 4,7- kíp 2_Phòng 202,D3 tuần 15,16

142 1110 20202474 Đỗ Minh Ngọc KT Điều khiển-Tự động hóa 01-K65 Nhóm 5 11 thứ 4,7- kíp 2_Phòng 202,D3 tuần 15,16

143 1110 20205575 Nguyễn Minh Đăng Cơ khí 06-K65 Nhóm 5 11 thứ 4,7- kíp 2_Phòng 202,D3 tuần 15,16

144 1110 20205644 Nguyễn Quang Hậu Cơ khí 05-K65 Nhóm 5 11 thứ 4,7- kíp 2_Phòng 202,D3 tuần 15,16

145 1110 20205728 Nguyễn Công Tùng LâmCơ khí 05-K65 Nhóm 5 11 thứ 4,7- kíp 2_Phòng 202,D3 tuần 15,16

146 1110 20205910 Nguyễn Anh Văn Cơ khí 05-K65 Nhóm 6 11 thứ 4,7- kíp 2_Phòng 202,D3 tuần 15,16

147 1110 20202625 Phạm Đình Hiếu KT Điều khiển-Tự động hóa 02-K65 Nhóm 6 11 thứ 4,7- kíp 2_Phòng 202,D3 tuần 15,16

148 1110 20202690 Nguyễn Ngọc Sơn KT Điều khiển-Tự động hóa 02-K65 Nhóm 6 11 thứ 4,7- kíp 2_Phòng 202,D3 tuần 15,16

149 1110 20202527 Nguyễn Huy Thế KT Điều khiển-Tự động hóa 03-K65 Nhóm 6 11 thứ 4,7- kíp 2_Phòng 202,D3 tuần 15,16

150 1110 20202340 Đỗ Tiến Dũng KT Điều khiển-Tự động hóa 04-K65 Nhóm 5 ghép tổ 49 thứ 4,7- kíp 3_Phòng 202,D3 tuần 13,14

151 1110 20202395 Ma Tiến Huân KT Điều khiển-Tự động hóa 04-K65 Nhóm 5 ghép tổ 49 thứ 4,7- kíp 3_Phòng 202,D3 tuần 13,14

152 1110 20202665 Phạm Văn Nam KT Điều khiển-Tự động hóa 04-K65 Nhóm 6 ghép tổ 49 thứ 4,7- kíp 3_Phòng 202,D3 tuần 13,14

153 1110 20200641 Lê Đình Trung KT Điều khiển-Tự động hóa 05-K65 Nhóm 6 ghép tổ 49 thứ 4,7- kíp 3_Phòng 202,D3 tuần 13,14

154 1110 20204441 Nguyễn Thế Trung Kỹ thuật nhiệt 06-K65 Nhóm 6 ghép tổ 49 thứ 4,7- kíp 3_Phòng 202,D3 tuần 13,14

155 1110 20205635 Lê Thanh Hải Cơ khí 05-K65 Nhóm 6 ghép tổ 49 thứ 4,7- kíp 3_Phòng 202,D3 tuần 13,14

156 1110 20205586 Trần Thành Đạt Cơ khí 09-K65 Nhóm 1 12 thứ 4.7- kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 13,14

157 1110 20205601 Đỗ Tiến Dũng Cơ khí 09-K65 Nhóm 1 12 thứ 4.7- kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 13,14

158 1110 20205826 Phạm Văn Sơn Cơ khí 10-K65 Nhóm 1 12 thứ 4.7- kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 13,14

159 1110 20202229 Nguyễn Minh Tuấn Kỹ thuật điện 04-K65 Nhóm 1 12 thứ 4.7- kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 13,14

160 1110 20202161 Trần Xuân Minh Kỹ thuật điện 04-K65 Nhóm 1 12 thứ 4.7- kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 13,14

161 1110 20204249 Nguyễn Việt An Kỹ thuật nhiệt 05-K65 Nhóm 2 12 thứ 4.7- kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 13,14

162 1110 20206120 Vũ Đình Bách Toán-Tin 02-K65 Nhóm 2 12 thứ 4.7- kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 13,14

163 1110 20204348 Trần Quang Huy Kỹ thuật nhiệt 06-K65 Nhóm 2 12 thứ 4.7- kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 13,14

164 1110 20204487 Bùi Minh Kiên Kỹ thuật nhiệt 06-K65 Nhóm 2 12 thứ 4.7- kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 13,14



165 1110 20204362 Trần Đức Luân Kỹ thuật nhiệt 06-K65 Nhóm 2 12 thứ 4.7- kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 13,14

166 1110 20204366 Nguyễn Công Minh Kỹ thuật nhiệt 06-K65 Nhóm 3 12 thứ 4.7- kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 13,14

167 1110 20204410 Nguyễn Quang Thắng Kỹ thuật nhiệt 05-K65 Nhóm 3 12 thứ 4.7- kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 13,14

168 1110 20206111 Nguyễn Đình Anh Toán-Tin 03-K65 Nhóm 3 12 thứ 4.7- kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 13,14

169 1110 20206124 Nguyễn Huỳnh Đăng Toán-Tin 03-K65 Nhóm 3 12 thứ 4.7- kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 13,14

170 1110 20206125 Đào Đắc Đạt Toán-Tin 03-K65 Nhóm 3 12 thứ 4.7- kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 13,14

171 1110 20206147 Nguyễn Đặng Hữu Toán-Tin 03-K65 Nhóm 4 12 thứ 4.7- kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 13,14

172 1110 20206201 Lê Thị Linh Toán-Tin 03-K65 Nhóm 4 12 thứ 4.7- kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 13,14

173 1110 20206167 Nguyễn Phạm Duy Thái Toán-Tin 03-K65 Nhóm 4 12 thứ 4.7- kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 13,14

174 1110 20205773 Ngô Trung Nghĩa Cơ khí 03-K65 Nhóm 4 12 thứ 4.7- kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 13,14

175 1110 20200169 Nguyễn Bá Đức KT Điều khiển-Tự động hóa 01-K65 Nhóm 4 12 thứ 4.7- kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 13,14

176 1110 20205938 Nghiêm Khắc Dương Cơ khí 04-K65 Nhóm 5 12 thứ 4.7- kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 13,14

177 1110 20205674 Thân Nhân Hùng Cơ khí 04-K65 Nhóm 5 12 thứ 4.7- kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 13,14

178 1110 20205682 Phùng Việt Hưng Cơ khí 04-K65 Nhóm 5 12 thứ 4.7- kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 13,14

179 1110 20205811 Trần Doãn Quang Cơ khí 04-K65 Nhóm 5 12 thứ 4.7- kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 13,14

180 1110 20205853 Nguyễn Đình Thiện Cơ khí 03-K65 Nhóm 5 12 thứ 4.7- kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 13,14

181 1110 20206014 Nguyễn Đức Trung Cơ khí 04-K65 Nhóm 6 12 thứ 4.7- kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 13,14

182 1110 20205529 Ngô Đức Anh Cơ khí 06-K65 Nhóm 6 12 thứ 4.7- kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 13,14

183 1110 20205885 Vũ Đình Trường Cơ khí 05-K65 Nhóm 6 12 thứ 4.7- kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 13,14

184 1110 20205892 Giáp Mạnh Tuấn Cơ khí 04-K65 Nhóm 6 12 thứ 4.7- kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 13,14

185 1110 20204929 Lê Đức Anh Tuấn CTTT Data Science & AI 01-K65 Nhóm 6 12 thứ 4.7- kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 13,14

186 1110 20202672 Hoàng Thị Oanh KT Điều khiển-Tự động hóa 04-K65 Nhóm 1 13 thứ 3-kíp 5 và chủ nhật-kíp 2- Phòng 202,D3 tuần 13,14

187 1110 20202352 Trần Đức Dũng KT Điều khiển-Tự động hóa 10-K65 Nhóm 1 13 thứ 3-kíp 5 và chủ nhật-kíp 2- Phòng 202,D3 tuần 13,14

188 1110 20202511 Hoàng Bá Tâm KT Điều khiển-Tự động hóa 10-K65 Nhóm 1 13 thứ 3-kíp 5 và chủ nhật-kíp 2- Phòng 202,D3 tuần 13,14

189 1110 20202345 Ngô Đức Dũng KT Điều khiển-Tự động hóa 10-K65 Nhóm 1 13 thứ 3-kíp 5 và chủ nhật-kíp 2- Phòng 202,D3 tuần 13,14

190 1110 20202386 Trần Văn Hoàn KT Điều khiển-Tự động hóa 10-K65 Nhóm 1 13 thứ 3-kíp 5 và chủ nhật-kíp 2- Phòng 202,D3 tuần 13,14

191 1110 20202392 Phùng Phi Hoàng KT Điều khiển-Tự động hóa 10-K65 Nhóm 2 13 thứ 3-kíp 5 và chủ nhật-kíp 2- Phòng 202,D3 tuần 13,14

192 1110 20202078 Hán Hoàng Chúc Kỹ thuật điện 03-K65 Nhóm 2 13 thứ 3-kíp 5 và chủ nhật-kíp 2- Phòng 202,D3 tuần 13,14

193 1110 20200414 Vũ Công Minh KT Điều khiển-Tự động hóa 11-K65 Nhóm 2 13 thứ 3-kíp 5 và chủ nhật-kíp 2- Phòng 202,D3 tuần 13,14

194 1110 20202268 Lê Thị Minh Liên Kỹ thuật điện 05-K65 Nhóm 2 13 thứ 3-kíp 5 và chủ nhật-kíp 2- Phòng 202,D3 tuần 13,14

195 1110 20204248 Nguyễn Văn An Kỹ thuật nhiệt 04-K65 Nhóm 3 13 thứ 3-kíp 5 và chủ nhật-kíp 2- Phòng 202,D3 tuần 13,14

196 1110 20206132 Nguyễn Văn Giang Toán-Tin 02-K65 Nhóm 3 13 thứ 3-kíp 5 và chủ nhật-kíp 2- Phòng 202,D3 tuần 13,14

197 1110 20206136 Vũ Thị Hằng Toán-Tin 01-K65 Nhóm 3 13 thứ 3-kíp 5 và chủ nhật-kíp 2- Phòng 202,D3 tuần 13,14

198 1110 20206143 Đỗ Văn Hoàng Toán-Tin 01-K65 Nhóm 3 13 thứ 3-kíp 5 và chủ nhật-kíp 2- Phòng 202,D3 tuần 13,14

199 1110 20204460 Tạ Trung Việt Kỹ thuật nhiệt 04-K65 Nhóm 4 13 thứ 3-kíp 5 và chủ nhật-kíp 2- Phòng 202,D3 tuần 13,14

200 1110 20204400 Vũ Quang Sơn Kỹ thuật nhiệt 06-K65 Nhóm 4 13 thứ 3-kíp 5 và chủ nhật-kíp 2- Phòng 202,D3 tuần 13,14

201 1110 20206994 Trần Hải Nam KT ô tô 04-K65 Nhóm 4 13 thứ 3-kíp 5 và chủ nhật-kíp 2- Phòng 202,D3 tuần 13,14

202 1110 20205596 Nguyễn Trọng Đức Cơ khí 11-K65 Nhóm 4 13 thứ 3-kíp 5 và chủ nhật-kíp 2- Phòng 202,D3 tuần 13,14

203 1110 20205631 Hoàng Thị Hồng Hà Cơ khí 11-K65 Nhóm 5 13 thứ 3-kíp 5 và chủ nhật-kíp 2- Phòng 202,D3 tuần 13,14

204 1110 20205656 Vũ Đức Hiếu Cơ khí 11-K65 Nhóm 5 13 thứ 3-kíp 5 và chủ nhật-kíp 2- Phòng 202,D3 tuần 13,14

205 1110 20206013 Đỗ Lê Trung Cơ khí 11-K65 Nhóm 5 13 thứ 3-kíp 5 và chủ nhật-kíp 2- Phòng 202,D3 tuần 13,14

206 1110 20205906 Lưu Đức Tuyên Cơ khí 11-K65 Nhóm 5 13 thứ 3-kíp 5 và chủ nhật-kíp 2- Phòng 202,D3 tuần 13,14

207 1110 20205734 Nguyễn Ngọc Linh Cơ khí 03-K65 Nhóm 6 13 thứ 3-kíp 5 và chủ nhật-kíp 2- Phòng 202,D3 tuần 13,14

208 1110 20205560 Phan Văn Chính Cơ khí 11-K65 Nhóm 6 13 thứ 3-kíp 5 và chủ nhật-kíp 2- Phòng 202,D3 tuần 13,14



209 1110 20205649 Hoàng Duy Hiệp Cơ khí 11-K65 Nhóm 6 13 thứ 3-kíp 5 và chủ nhật-kíp 2- Phòng 202,D3 tuần 13,14

210 1110 20205671 Nguyễn Huy Hùng Cơ khí 11-K65 Nhóm 6 13 thứ 3-kíp 5 và chủ nhật-kíp 2- Phòng 202,D3 tuần 13,14

211 1110 20205688 Dương Tiến Huy Cơ khí 11-K65 Nhóm 1 ghép tổ 51 thứ 3-kíp 5 và chủ nhật-kíp 2- Phòng 202,D3 tuần 15,16

212 1110 20205970 Đỗ Danh Linh Cơ khí 11-K65 Nhóm 1 ghép tổ 51 thứ 3-kíp 5 và chủ nhật-kíp 2- Phòng 202,D3 tuần 15,16

213 1110 20205755 Nguyễn Ngọc Minh Cơ khí 11-K65 Nhóm 1 ghép tổ 51 thứ 3-kíp 5 và chủ nhật-kíp 2- Phòng 202,D3 tuần 15,16

214 1110 20205770 Nguyễn Trọng Năng Cơ khí 11-K65 Nhóm 1 ghép tổ 51 thứ 3-kíp 5 và chủ nhật-kíp 2- Phòng 202,D3 tuần 15,16

215 1110 20205780 Phạm Đức Nhân Cơ khí 11-K65 Nhóm 1 ghép tổ 51 thứ 3-kíp 5 và chủ nhật-kíp 2- Phòng 202,D3 tuần 15,16

216 1110 20205798 Hoàng Đức Quân Cơ khí 11-K65 Nhóm 1 ghép tổ 51 thứ 3-kíp 5 và chủ nhật-kíp 2- Phòng 202,D3 tuần 15,16

217 1110 20205817 Nguyễn Văn Quyết Cơ khí 11-K65 Nhóm 2 ghép tổ 51 thứ 3-kíp 5 và chủ nhật-kíp 2- Phòng 202,D3 tuần 15,16

218 1110 20205898 Trần Văn Tuấn Cơ khí 11-K65 Nhóm 2 ghép tổ 51 thứ 3-kíp 5 và chủ nhật-kíp 2- Phòng 202,D3 tuần 15,16

219 1110 20202570 Nguyễn Hữu Việt KT Điều khiển-Tự động hóa 02-K65 Nhóm 2 ghép tổ 51 thứ 3-kíp 5 và chủ nhật-kíp 2- Phòng 202,D3 tuần 15,16

220 1110 20204928 Đinh Ngọc Hạnh Trang CTTT Data Science & AI 01-K65 Nhóm 2 ghép tổ 51 thứ 3-kíp 5 và chủ nhật-kíp 2- Phòng 202,D3 tuần 15,16

221 1110 20202295 Nguyễn Thế Anh KT Điều khiển-Tự động hóa 03-K65 Nhóm 1 14 thứ 4- kíp 5 và chủ nhật- kíp 3-Phòng 202,D3 tuần 13,14

222 1110 20202111 Nguyễn Tiến Hào Kỹ thuật điện 03-K65 Nhóm 1 14 thứ 4- kíp 5 và chủ nhật- kíp 3-Phòng 202,D3 tuần 13,14

223 1110 20202200 Trịnh Đức Tài Kỹ thuật điện 04-K65 Nhóm 1 14 thứ 4- kíp 5 và chủ nhật- kíp 3-Phòng 202,D3 tuần 13,14

224 1110 20204455 Nguyễn Quang Tung Kỹ thuật nhiệt 04-K65 Nhóm 1 14 thứ 4- kíp 5 và chủ nhật- kíp 3-Phòng 202,D3 tuần 13,14

225 1110 20202878 Vũ Tiến Thành Kinh tế công nghiệp 01-K65 Nhóm 2 14 thứ 4- kíp 5 và chủ nhật- kíp 3-Phòng 202,D3 tuần 13,14

226 1110 20202513 Nguyễn Chí Tâm KT Điều khiển-Tự động hóa 01-K65 Nhóm 2 14 thứ 4- kíp 5 và chủ nhật- kíp 3-Phòng 202,D3 tuần 13,14

227 1110 20202608 Nguyễn Anh Dũng KT Điều khiển-Tự động hóa 01-K65 Nhóm 2 14 thứ 4- kíp 5 và chủ nhật- kíp 3-Phòng 202,D3 tuần 13,14

228 1110 20202353 Lê Văn Tín Dương KT Điều khiển-Tự động hóa 01-K65 Nhóm 3 14 thứ 4- kíp 5 và chủ nhật- kíp 3-Phòng 202,D3 tuần 13,14

229 1110 20202381 Nguyễn Trọng Hiếu KT Điều khiển-Tự động hóa 01-K65 Nhóm 3 14 thứ 4- kíp 5 và chủ nhật- kíp 3-Phòng 202,D3 tuần 13,14

230 1110 20202437 Nguyễn Đình Lợi KT Điều khiển-Tự động hóa 01-K65 Nhóm 3 14 thứ 4- kíp 5 và chủ nhật- kíp 3-Phòng 202,D3 tuần 13,14

231 1110 20202467 Vũ Đình Phúc Minh KT Điều khiển-Tự động hóa 01-K65 Nhóm 4 14 thứ 4- kíp 5 và chủ nhật- kíp 3-Phòng 202,D3 tuần 13,14

232 1110 20202471 Nguyễn Hữu Hoàng NamKT Điều khiển-Tự động hóa 01-K65 Nhóm 4 14 thứ 4- kíp 5 và chủ nhật- kíp 3-Phòng 202,D3 tuần 13,14

233 1110 20202487 Phạm Thanh Phong KT Điều khiển-Tự động hóa 01-K65 Nhóm 4 14 thứ 4- kíp 5 và chủ nhật- kíp 3-Phòng 202,D3 tuần 13,14

234 1110 20202681 Nguyễn Phú Quang KT Điều khiển-Tự động hóa 01-K65 Nhóm 4 14 thứ 4- kíp 5 và chủ nhật- kíp 3-Phòng 202,D3 tuần 13,14

235 1110 20202516 Lê Đình Thắng KT Điều khiển-Tự động hóa 01-K65 Nhóm 5 14 thứ 4- kíp 5 và chủ nhật- kíp 3-Phòng 202,D3 tuần 13,14

236 1110 20202548 Nguyễn Trọng Tú KT Điều khiển-Tự động hóa 01-K65 Nhóm 5 14 thứ 4- kíp 5 và chủ nhật- kíp 3-Phòng 202,D3 tuần 13,14

237 1110 20202564 Bùi Xuân Tùng KT Điều khiển-Tự động hóa 01-K65 Nhóm 5 14 thứ 4- kíp 5 và chủ nhật- kíp 3-Phòng 202,D3 tuần 13,14

238 1110 20202338 Bùi Anh Dũng KT Điều khiển-Tự động hóa 02-K65 Nhóm 6 14 thứ 4- kíp 5 và chủ nhật- kíp 3-Phòng 202,D3 tuần 13,14

239 1110 20204871 Bùi Mạnh Cường CTTT Data Science & AI 01-K65 Nhóm 6 14 thứ 4- kíp 5 và chủ nhật- kíp 3-Phòng 202,D3 tuần 13,14

240 1110 20204887 Lê Thị Nguyệt Nga CTTT Data Science & AI 01-K65 Nhóm 6 14 thứ 4- kíp 5 và chủ nhật- kíp 3-Phòng 202,D3 tuần 13,14

241 1110 20202322 Nông Văn Đạt KT Điều khiển-Tự động hóa 03-K65 Nhóm 1 15 thứ 5-kíp 5 và chủ nhật- kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 13,14

242 1110 20202723 Nguyễn Bách Tùng KT Điều khiển-Tự động hóa 03-K65 Nhóm 1 15 thứ 5-kíp 5 và chủ nhật- kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 13,14

243 1110 20202302 Trần Tuấn Anh KT Điều khiển-Tự động hóa 04-K65 Nhóm 1 15 thứ 5-kíp 5 và chủ nhật- kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 13,14

244 1110 20202598 Vũ Tiến Đạt KT Điều khiển-Tự động hóa 04-K65 Nhóm 1 15 thứ 5-kíp 5 và chủ nhật- kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 13,14

245 1110 20202334 Nguyễn Minh Đức KT Điều khiển-Tự động hóa 04-K65 Nhóm 1 15 thứ 5-kíp 5 và chủ nhật- kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 13,14

246 1110 20202355 Phạm Thái Dương KT Điều khiển-Tự động hóa 04-K65 Nhóm 2 15 thứ 5-kíp 5 và chủ nhật- kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 13,14

247 1110 20200239 Lê Huy Hoàng KT Điều khiển-Tự động hóa 04-K65 Nhóm 2 15 thứ 5-kíp 5 và chủ nhật- kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 13,14

248 1110 20200266 Vũ Quang Hùng KT Điều khiển-Tự động hóa 04-K65 Nhóm 2 15 thứ 5-kíp 5 và chủ nhật- kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 13,14

249 1110 20202651 Vũ Thanh Liêm KT Điều khiển-Tự động hóa 04-K65 Nhóm 2 15 thứ 5-kíp 5 và chủ nhật- kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 13,14

250 1110 20200382 Nguyễn Xuân Mai KT Điều khiển-Tự động hóa 04-K65 Nhóm 3 15 thứ 5-kíp 5 và chủ nhật- kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 13,14

251 1110 20202659 Đào Khắc Nam KT Điều khiển-Tự động hóa 04-K65 Nhóm 3 15 thứ 5-kíp 5 và chủ nhật- kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 13,14

252 1110 20202489 Chu Đức Phúc KT Điều khiển-Tự động hóa 04-K65 Nhóm 3 15 thứ 5-kíp 5 và chủ nhật- kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 13,14



253 1110 20202494 Ngô Anh Quân KT Điều khiển-Tự động hóa 04-K65 Nhóm 3 15 thứ 5-kíp 5 và chủ nhật- kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 13,14

254 1110 20202688 Nguyễn Quang Sáng KT Điều khiển-Tự động hóa 04-K65 Nhóm 4 15 thứ 5-kíp 5 và chủ nhật- kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 13,14

255 1110 20202528 Phạm Quốc Thế KT Điều khiển-Tự động hóa 04-K65 Nhóm 4 15 thứ 5-kíp 5 và chủ nhật- kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 13,14

256 1110 20202537 Lại Thành Trung KT Điều khiển-Tự động hóa 04-K65 Nhóm 4 15 thứ 5-kíp 5 và chủ nhật- kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 13,14

257 1110 20202565 Nguyễn Thanh Tùng KT Điều khiển-Tự động hóa 04-K65 Nhóm 4 15 thứ 5-kíp 5 và chủ nhật- kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 13,14

258 1110 20202288 Hồ Xuân Việt Anh KT Điều khiển-Tự động hóa 02-K65 Nhóm 4 15 thứ 5-kíp 5 và chủ nhật- kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 13,14

259 1110 20202327 Nguyễn Hữu Du KT Điều khiển-Tự động hóa 02-K65 Nhóm 5 15 thứ 5-kíp 5 và chủ nhật- kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 13,14

260 1110 20202368 Trần Phúc Hân KT Điều khiển-Tự động hóa 02-K65 Nhóm 5 15 thứ 5-kíp 5 và chủ nhật- kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 13,14

261 1110 20202376 Cù Đức Hiếu KT Điều khiển-Tự động hóa 02-K65 Nhóm 5 15 thứ 5-kíp 5 và chủ nhật- kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 13,14

262 1110 20202389 Đinh Hữu Hoàng KT Điều khiển-Tự động hóa 02-K65 Nhóm 5 15 thứ 5-kíp 5 và chủ nhật- kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 13,14

263 1110 20202416 Thái Xuân Khánh KT Điều khiển-Tự động hóa 02-K65 Nhóm 6 15 thứ 5-kíp 5 và chủ nhật- kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 13,14

264 1110 20200495 Phạm Minh Quang KT Điều khiển-Tự động hóa 02-K65 Nhóm 6 15 thứ 5-kíp 5 và chủ nhật- kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 13,14

265 1110 20202693 Nguyễn Thanh Tâm KT Điều khiển-Tự động hóa 02-K65 Nhóm 6 15 thứ 5-kíp 5 và chủ nhật- kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 13,14

266 1110 20202517 Lê Kim Thắng KT Điều khiển-Tự động hóa 02-K65 Nhóm 6 15 thứ 5-kíp 5 và chủ nhật- kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 13,14

267 1110 20202581 Nguyễn Thế Anh KT Điều khiển-Tự động hóa 04-K65 Nhóm 1 16 thứ 5-kíp 5 và chủ nhật- kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 15,16

268 1110 20202329 Đặng Trung Đức KT Điều khiển-Tự động hóa 04-K65 Nhóm 1 16 thứ 5-kíp 5 và chủ nhật- kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 15,16

269 1110 20202370 Mạc Văn Hanh KT Điều khiển-Tự động hóa 04-K65 Nhóm 1 16 thứ 5-kíp 5 và chủ nhật- kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 15,16

270 1110 20202621 Đỗ Trung Hiếu KT Điều khiển-Tự động hóa 04-K65 Nhóm 1 16 thứ 5-kíp 5 và chủ nhật- kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 15,16

271 1110 20202425 Phạm Minh Khởi KT Điều khiển-Tự động hóa 04-K65 Nhóm 1 16 thứ 5-kíp 5 và chủ nhật- kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 15,16

272 1110 20202476 Đỗ Giang Nguyên KT Điều khiển-Tự động hóa 04-K65 Nhóm 2 16 thứ 5-kíp 5 và chủ nhật- kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 15,16

273 1110 20202551 Vũ Minh Tú KT Điều khiển-Tự động hóa 05-K65 Nhóm 2 16 thứ 5-kíp 5 và chủ nhật- kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 15,16

274 1110 20202204 Bùi Duy Thành Kỹ thuật điện 03-K65 Nhóm 2 16 thứ 5-kíp 5 và chủ nhật- kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 15,16

275 1110 20202213 Phạm Văn Thuyên Kỹ thuật điện 03-K65 Nhóm 2 16 thứ 5-kíp 5 và chủ nhật- kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 15,16

276 1110 20202255 Nguyễn Duy Đức Kỹ thuật điện 03-K65 Nhóm 2 16 thứ 5-kíp 5 và chủ nhật- kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 15,16

277 1110 20202157 Nguyễn Khắc Bảo Minh Kỹ thuật điện 04-K65 Nhóm 3 16 thứ 5-kíp 5 và chủ nhật- kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 15,16

278 1110 20206151 Hoàng Văn Kiên Toán-Tin 02-K65 Nhóm 3 16 thứ 5-kíp 5 và chủ nhật- kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 15,16

279 1110 20204281 Đỗ Hải Đăng Kỹ thuật nhiệt 05-K65 Nhóm 3 16 thứ 5-kíp 5 và chủ nhật- kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 15,16

280 1110 20204311 Bùi Đình Giang Kỹ thuật nhiệt 05-K65 Nhóm 3 16 thứ 5-kíp 5 và chủ nhật- kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 15,16

281 1110 20206465 Mã Văn Sơn Vật liệu 01-K65 Nhóm 3 16 thứ 5-kíp 5 và chủ nhật- kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 15,16

282 1110 20205797 Dương Văn Quân Cơ khí 10-K65 Nhóm 4 16 thứ 5-kíp 5 và chủ nhật- kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 15,16

283 1110 20205841 Hoàng Đức Thắng Cơ khí 11-K65 Nhóm 4 16 thứ 5-kíp 5 và chủ nhật- kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 15,16

284 1110 20205268 Hoàng Đức Đạt Cơ điện tử 04-K65 Nhóm 4 16 thứ 5-kíp 5 và chủ nhật- kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 15,16

285 1110 20205756 Nguyễn Văn Minh Cơ khí 03-K65 Nhóm 4 16 thứ 5-kíp 5 và chủ nhật- kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 15,16

286 1110 20202460 Lê Công Minh KT Điều khiển-Tự động hóa 01-K65 Nhóm 4 16 thứ 5-kíp 5 và chủ nhật- kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 15,16

287 1110 20202542 Quách Kiên Trung KT Điều khiển-Tự động hóa 01-K65 Nhóm 5 16 thứ 5-kíp 5 và chủ nhật- kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 15,16

288 1110 20202307 Ngô Đức Bình KT Điều khiển-Tự động hóa 02-K65 Nhóm 5 16 thứ 5-kíp 5 và chủ nhật- kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 15,16

289 1110 20200090 Nguyễn Đức Danh KT Điều khiển-Tự động hóa 02-K65 Nhóm 5 16 thứ 5-kíp 5 và chủ nhật- kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 15,16

290 1110 20202362 Lê Văn Giáp KT Điều khiển-Tự động hóa 02-K65 Nhóm 5 16 thứ 5-kíp 5 và chủ nhật- kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 15,16

291 1110 20202431 Phan Thái Hoàng Lân KT Điều khiển-Tự động hóa 02-K65 Nhóm 5 16 thứ 5-kíp 5 và chủ nhật- kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 15,16

292 1110 20202452 Phan Đức Mạnh KT Điều khiển-Tự động hóa 02-K65 Nhóm 6 16 thứ 5-kíp 5 và chủ nhật- kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 15,16

293 1110 20202472 Nguyễn Văn Nam KT Điều khiển-Tự động hóa 02-K65 Nhóm 6 16 thứ 5-kíp 5 và chủ nhật- kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 15,16

294 1110 20202710 Hoàng Văn Thuận KT Điều khiển-Tự động hóa 02-K65 Nhóm 6 16 thứ 5-kíp 5 và chủ nhật- kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 15,16

295 1110 20202576 Nguyễn Anh Vương KT Điều khiển-Tự động hóa 02-K65 Nhóm 6 16 thứ 5-kíp 5 và chủ nhật- kíp 4-Phòng 202,D3 tuần 15,16






